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            ******

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp 
HỌC PHẦN: KỸ THUẬT MAY ÁO JACKET
HỌC KỲ: I                      NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp: 13 TC - MT            Ngày thi: ____/_____/2015
Thời gian thi: 90 phút

Câu 1: 
Trình bày kỹ thuật may túi dây kéo trần  áo Jacket. 


(3 điểm)

Câu 2:
Trình bày kỹ thuật tra dây kéo áo Jacket.




(4 điểm)

Câu 3: 

Trình bày kỹ thuật tra nón áo Jacket.




(3 điểm)
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    TRƯỞNG KHOA       
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp
HỌC PHẦN:    KỸ THUẬT MAY ÁO JACKET
HỌC KỲ: I                      NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp: 13 TC - MT            Ngày thi: ____/_____/2015
Thời gian thi: 90 phút

Câu 1: 3 điểm
Kể tên các loại túi áo Jacket thường gặp.
Trình bày kỹ thuật may túi dây kéo 2 viền áo Jacket.



Câu 2: 3 điểm
Trình bày kỹ thuật  may bo thun lai áo Jacket?




Câu 3: 4 điểm
Trình bày kỹ thuật tra dây kéo áo Jacket?








                                                                                         Ngày           tháng         năm
   TRƯỞNG KHOA       
                                                                  GV RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang                                                               Bùi Thị Ngọc Sương
ỦY BAN NHÂN DÂN  TP.HCM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐKT  LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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           ******

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp 
HỌC PHẦN: KỸ THUẬT MAY ÁO JACKET
HỌC KỲ: I                      NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp: 13 TC - MT            Ngày thi: ____/_____/2015
Thời gian thi: 90 phút

Câu 1: 3 điểm
1. Chuẩn bị các chi tiết:








0.5đ
· Đáp túi bằng vải chính × 1 pc

· Nẹp túi bằng vải chính × 1 pc.

· Keo nẹp  túi × 1 pc ( kích thước bằng cơi túi)

· Lót túi dưới × 1pc, lót túi trên × 1 pc ( hình dáng cắt theo thiết kế của áo)

· Thân sản phẩm × 1pc.           

· Dây kéo × 1pc.           
· Sử dụng chân vịt 1 chân để may.

Bước 1: Ép keo nẹp túi, lấy dấu miệng túi.





0.25đ

· Ép keo lên mặt trái nẹp túi.

· Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân, trên nẹp túi.

Bước 2: Khóa đầu dây kéo









Bước 3: May đáp túi vô lót túi trên.






0.25đ

         May nối đáp túi vô lót túi trên, 2 mặt phải úp vào nhau, diễu 1mm.

Bước 4: May định hình miệng túi.






0.5đ

· Đặt thân áo nằm dưới, nẹp túi nằm trên sao cho 2 mặt phải úp vào nhau, vị trí miệng túi trên thân trùng với vị trí miệng túi trên nẹp.

· May định hình miệng túi theo dấu vẽ.

Bước 5: Bấm mổ miệng túi







0.5đ

· Bấm mổ đường giữa miệng túi, cách góc 1cm thì bấm xéo góc, cách đường may 1 canh sợi.

· Lộn đẩy nẹp túi vào bên trong miệng túi, lật mép vải về phía nẹp túi và diễu 1mm lên nẹp.

· Ủi cho nẹp túi nằm êm trên miệng túi, mép vải le mí vào bên trong 1mm.

Bước 6: May dây kéo vào lót túi.






0.25đ

· May dây kéo vào lót túi dưới.

· May dây kéo vào lót túi trên.

Bước 7: May dây kéo vô miệng túi.






0.5đ

· May dây kéo vô miệng túi dưới: đặt dây kéo đã may lót túi xuống dưới, kéo lót túi nằm sang 2 bên, đặt thân sản phẩm nằm trên. Xếp cho dây kéo nằm đúng vị trí miệng túi, may dây kéo vô miệng túi dưới, đường may cách đường gấp mép vải 1mm, lại mũi 2 đầu.
· May dây kéo vô miệng túi trên: kéo lót túi trên xuống, vuốt cho êm phẳng và may dây kéo vô miệng túi trên , lại mũi 2 đầu.

Bước 8: May hoàn chỉnh bao túi






0.25đ

Câu 2: 4 điểm
Chuẩn bị các chi tiết:





· Thân chính, thân lót đã tra tay, ráp sườn thân, sườn tay.


0.5đ
· Dây kéo ( phụ thuộc chiều dài áo)

· Bo lai áo đã may hoàn chỉnh.







· Lá cổ × 2 ( lớp ngoài ép keo). Dây kéo gắn liền lên đầu cổ.



Các bước thực hiện:
Bước 1: May lộn bo lai vào thân chính.





0.25đ

· Thân áo đặt dưới, bo áo đặt trên, 2 mặt phải úp vào nhau.

May lộn lớp ngoài của đầu bo với thân áo chính theo dấu phấn.



· May lộn bo áo với thân chính 

Khi may kéo căng lớp vải trên bo áo, đường may phải sát và nằm vào bên trong đường lược bo thun 







0.25đ
Bước 2: Tra lá cổ trong vào thân chính





0.25đ
· Thân áo đặt dưới, lá cổ trong ( không ép keo) đặt lên trên, úp 2 mặt phải vào nhau.

· Tra lớp cổ trong vào thân chính, cách mép 0,7cm.



0.25đ
→ Các điểm kỹ thuật trên lá cổ và thân áo phải trùng nhau
Bước 3: Tra dây kéo vào thân trước chính.





0.25đ
· Đặt thân áo ở dưới, dây kéo đặt lên trên ( cách mép lai 3mm), 2 mặt phải úp vào nhau.












Xếp cho mép vải đinh áo và dây kéo bằng nhau, tra dây kéo vào thân chính từ lai lên cổ, cách mép răng dây kéo 4mm.

May đến đầu trên của lá cổ thì gấp dây kéo vào mặt trái.


0.25đ
·  Kéo dây kéo lại và sang dấu các điểm đầu bo, decoupe, đầu lá cổ sang mép vải dây kéo còn lại.

· Tiếp tục tra dây kéo vô thân trước còn lại ( tra từ cổ xuống lai)

0.25đ
→ khi may chú ý các điểm sang dấu trên dây kéo trùng với các điểm lấy dấu trên thân.
· Kéo dây kéo lai và kiểm tra độ đối xứng của 2 đầu bo, decoupe, chân cổ của 2 thân trước 









0.25đ
Bước 4: Tra lá cổ ngoài (có ép keo vô thân lót)




0.25đ

· Tương tự như tra lá cổ trong vô thân chính.

Bước 5: May lộn thân lót vào bo lai






0.25đ

· Thân lót đặt dưới, thân chính đã tra bo đặt trên, mặt phải úp vào nhau.

· May lộn lớp trong của 2 đầu bo với lót thân áo theo dấu phấn đã sang ( tương tự thân chính).











· May lộn thân lót với bo thun , đường may phải sát và nằm vào bên trong bên trong đường tra thân chính với bo áo.





0.25đ
Bước 6: Tra đúp dây kéo vào thân lót






0.25đ

· Thân lót đặt dưới, thân chính đã tra dây kéo đặt lên trên, 2 mặt phải úp vào nhau (dây kéo nằm giữa)

· Tra đúp dây kéo vô thân lót.







· Đường may bắt đầu từ đường đầu bo bên phải, may lộn qua thân áo, vòng qua lá cổ, xuống thân áo và đầu bo bên phải.

· Cạo sát đường chỉ may và lộn đẩy dây kéo, cổ áo ra bên ngoài.



Bước 7: Diễu đầu bo, dây kéo, cổ hoàn chỉnh.




0.25đ
· Vuốt cho dây kéo, cổ áo êm phẳng. May diễu dây kéo bắt đầu từ đầu bo bên phải, qua thân áo, vòng qua cổ, xuống đầu bo bên trái.




· Diễu đường thứ 2 song song và cách đường diễu thứ nhất 5mm

0.25đ

Câu 3: 3 điểm
Kỹ thuật tra nón áo Jacket.






Chuẩn bị các chi tiết:








0.5đ

· Má nón × 2

· Sống nón × 2

· Dây luồn miệng nón

· Thân áo đã ráp vai con

Cách thực hiện:

1. Bước 1: Ráp sống nón vào má nón.





0.25đ

· Đặt má nón nằm dưới, sống nón nằm trên,may ráp theo đường thành phẩm.

2. Bước 2: Diễu sống nón







0.25đ

· Lật mép vải sang bên sống nón và diễu sống nón, diễu 5mm.

+  Nón 1 lớp: vắt sổ sống nón, má nón trước khi ráp.




+ Nón 2 lớp: lớp lót may tương tự như lớp chính. Lược lót vô chính trước khi may cuốn miệng nón.







0.25đ

· Bước 3: Đóng mắc cáo trên lớp chính.





0.25đ
· Bước 4: May lộn 2 lớp theo đường miệng nón và diễu


0.25đ
Đặt lớp chính và lớp lót nón sao cho 2 mặt phải úp vào nhau, may lộn theo đường thành phẩm miệng nón.








Lật mép vải sang bên lớp lót, diễu 1mm trên lớp lót.




· Lộn miệng nón, se mí về lớp lót 1mm, may đường luồn dây nón cách miệng  nón 2cm. 










0.25đ

· Bước 5: Tra nón.








0.25đ

+ May  lớp lót và lớp chính nón vào nhau theo đường tra cổ, đường may cách mép vải 5mm.









+ Lấy dấu 3 điểm kỹ thuật trên vòng cổ nón.




0.25đ

+ Đặt thân áo lớp chính nằm trên, lớp lót nằm dưới, 2 mặt phải úp vào nhau 

+ Đặt nón  nằm giữa 2 lớp thân áo, sao cho  lớp chính của  nón và lớp chính của thân áo úp vào nhau,thân nón nằm về phía lai áo, các điểm kỹ thuật trùng nhau , tra nón  theo đường thành phẩm  vòng cổ trên thân và trên nón.

0.25đ
+ Gọt mép vải còn 0.7cm, bấm mép vải sát đường may theo đường vòng cổ. Lộn thân áo ra mặt phải. Lật nón và thân áo sang 2 phía, diễu 5mm theo đường vòng cổ.










0.25đ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp
HỌC PHẦN:    KỸ THUẬT MAY ÁO JACKET
HỌC KỲ: I                      NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp: 13 TC - MT            Ngày thi: ____/_____/2015
Thời gian thi: 90 phút

Câu 1: 3 điểm

Các loại túi áo Jacket thường gặp:






0.5đ


· Túi mổ 1 viền, túi mổ 2 viền






· Túi dây kéo trần






 


· Túi  dây kéo 2 viền





 

· Túi đắp….


Chuẩn bị các chi tiết:








0.5đ

· Đáp túi × 1

· Cơi túi  × 1








· Keo ủi cơi túi × 1

· Lót túi dưới × 1







· Lót túi trên × 1

· Thân sản phẩm × 1

· Dây kéo × 1










 Các bước tiến hành:
Bước 1: Ép keo cơi túi, ủi định hình cơi túi, lấy dấu miệng túi


0.25đ

Bước 2: Khóa đầu dây kéo







0.25đ

Bước 3: May đáp túi vô lót túi trên






0.25đ

Bước 4: May định hình miệng túi






0.25đ

Bước 5: Bấm mổ miệng túi, chặn lưỡi gà.





0.25đ

Bước 6: May dây kéo vào lót túi






0.25đ

Bước 7: May dây kéo vô miệng túi






0.25đ

Bước 8: May hoàn chỉnh bao túi






0.25đ

Câu 2: 3 điểm

Chuẩn bị các chi tiết:








0.5đ

· Bo lai áo × 1

· Đầu bo lai × 2

· Keo ép đầu bo lai 
× 2

· Thun may bo lai áo × 1

Các bước tiến hành:

1. Bước 1: Ép keo đầu bo lai






0.25đ


· Ép keo lên mặt trái đầu bo lai.


2. Bước 2: Lược thun lên bo áo






0.25đ

· Chia thun và bo lai làm 4 phần bằng nhau.

· Cố định thun lên bo lai: gấp đôi bo lai theo bề rộng, 2 mặt trái úp vào nhau. Đăt thun vào giữa sao cho 1 cạnh thun sát đường gấp đôi, may lược thun lên bo lai theo các dấu vừa chia  may lược 2 đầu trước).

0.25đ

Khi may lược, mép vải ôm sát cạnh thun.





· Lược thun lên bo lai: dùng chân vịt 1 giò may lược bo thun từ đầu bên này sang đầu bên kia, đường may cách thun 1mm, không dính vào thun.0.25đ

Khoảng cách từ đường may đến cạnh gấp đôi bo phải bằng nhau trên suốt chiều dài bo lai.







0.25đ

Dùng tay cầm 2 đầu bo và kéo giãn thun để vải dàn đều suốt chiều dài thun.

3. Bước 3: Diễu bo thun







0.25đ

Chia bo lai làm 3 phần bằng nhau theo bề rộng và may diễu thun theo từng phần 1. Sau khi diễu xong thun phải được dàn đều , đường diễu thẳng đều, không xếp plis.










0.25đ

4. Bước 4: May lộn 2 đầu bo






0.25đ

· Gấp đôi đầu bo ôm sát vào mép vải gấp đôi của đầu bo lai, may lộn đầu bo.









0.25đ

· Lộn 2 mặt phải đầu bo ra ngoài, đường gấp đôi trên đầu bo và trên bo lai phải bằng nhau và tạo thành 1 đường thẳng.



0.25đ

Câu 3: 4 điểm

Chuẩn bị các chi tiết:





· Thân chính, thân lót đã tra tay, ráp sườn thân, sườn tay.


0.5đ
· Dây kéo ( phụ thuộc chiều dài áo)

· Bo lai áo đã may hoàn chỉnh.







· Lá cổ × 2 ( lớp ngoài ép keo). Dây kéo gắn liền lên đầu cổ.


Các bước thực hiện:
Bước 1: May lộn bo lai vào thân chính.





0.25đ

· Thân áo đặt dưới, bo áo đặt trên, 2 mặt phải úp vào nhau.

May lộn lớp ngoài của đầu bo với thân áo chính theo dấu phấn.


· May lộn bo áo với thân chính 

Khi may kéo căng lớp vải trên bo áo, đường may phải sát và nằm vào bên trong đường lược bo thun 







0.25đ
Bước 2: Tra lá cổ trong vào thân chính





0.25đ
· Thân áo đặt dưới, lá cổ trong ( không ép keo) đặt lên trên, úp 2 mặt phải vào nhau.

· Tra lớp cổ trong vào thân chính, cách mép 0,7cm.



0.25đ
→ Các điểm kỹ thuật trên lá cổ và thân áo phải trùng nhau
Bước 3: Tra dây kéo vào thân trước chính.





0.25đ
· Đặt thân áo ở dưới, dây kéo đặt lên trên ( cách mép lai 3mm), 2 mặt phải úp vào nhau.











Xếp cho mép vải đinh áo và dây kéo bằng nhau, tra dây kéo vào thân chính từ lai lên cổ, cách mép răng dây kéo 4mm.

May đến đầu trên của lá cổ thì gấp dây kéo vào mặt trái.


0.25đ
·  Kéo dây kéo lại và sang dấu các điểm đầu bo, decoupe, đầu lá cổ sang mép vải dây kéo còn lại.

· Tiếp tục tra dây kéo vô thân trước còn lại ( tra từ cổ xuống lai)

0.25đ
→ khi may chú ý các điểm sang dấu trên dây kéo trùng với các điểm lấy dấu trên thân.
· Kéo dây kéo lai và kiểm tra độ đối xứng của 2 đầu bo, decoupe, chân cổ của 2 thân trước 









0.25đ
Bước 4: Tra lá cổ ngoài (có ép keo vô thân lót)




0.25đ
· Tương tự như tra lá cổ trong vô thân chính.

Bước 5: May lộn thân lót vào bo lai






0.25đ
· Thân lót đặt dưới, thân chính đã tra bo đặt trên, mặt phải úp vào nhau.

· May lộn lớp trong của 2 đầu bo với lót thân áo theo dấu phấn đã sang ( tương tự thân chính).










· May lộn thân lót với bo thun , đường may phải sát và nằm vào bên trong bên trong đường tra thân chính với bo áo.





0.25đ
Bước 6: Tra đúp dây kéo vào thân lót






0.25đ
· Thân lót đặt dưới, thân chính đã tra dây kéo đặt lên trên, 2 mặt phải úp vào nhau (dây kéo nằm giữa)

· Tra đúp dây kéo vô thân lót.







· Đường may bắt đầu từ đường đầu bo bên phải, may lộn qua thân áo, vòng qua lá cổ, xuống thân áo và đầu bo bên phải.

· Cạo sát đường chỉ may và lộn đẩy dây kéo, cổ áo ra bên ngoài.


Bước 7: Diễu đầu bo, dây kéo, cổ hoàn chỉnh.




0.25đ
· Vuốt cho dây kéo, cổ áo êm phẳng. May diễu dây kéo bắt đầu từ đầu bo bên phải, qua thân áo, vòng qua cổ, xuống đầu bo bên trái.




· Diễu đường thứ 2 song song và cách đường diễu thứ nhất 5mm

0.25đ

                                                                                                              Ngày    tháng    năm  
   TRƯỞNG KHOA       
                                                            GV RA ĐỀ
Trương Việt Khánh Trang                                                               Bùi Thị Ngọc Sương
ĐỀ 1
















































































































































































































































































ĐỀ 2
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